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[01] Năm 2014

[02] Kê khai lần thứ: 1 21

[03] Tên người nộp thuế:(*)

[04] Mã số thuế:(*)

[05] Địa chỉ:(*)

[06] Quận/huyện:(*) nh/thành phố:(*) 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 

Quốc gia
Mã Quận/  

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]
0

28 Nguyễn Thị Kim Anh TTGD-CTSV8061015618 Trịnh Yến Nhi 19/07/2003 8371620799 Việt Nam 01 Con 138 01/2003 Việt Nam 50501 Thành phố Quảng NgPhường Nghĩa L12/2009 Cấp mã thành công

29 Nguyễn Thị Kim Anh TTGD-CTSV8061015618 Trịnh Yến Xuân 17/04/2008 8371620809 Việt Nam 01 Con 232 01/2008 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 12 12/2009 Cấp mã thành công

37 Nguyễn Ngọc Hiệp TTGD-CTSV8005466800 Nguyễn Hữu Phong 12/04/2008 8371620894 Việt Nam 01 Con 73 01 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 07 01/2009 Cấp mã thành công

38 Nguyễn Ngọc Hiệp TTGD-CTSV8005466800 Nguyễn Hữu Thiên Ân 19/01/2010 8371620904 Việt Nam 01 Con 18 01 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 07 03/2010 Cấp mã thành công

39 Phan Đức Long TTGD-CTSV8005466790 Phan Gia Linh 21/07/2008 8371620911 Việt Nam 01 Con 278 01/2008 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 6 01/2009 Cấp mã thành công

40 Phan Đức Long TTGD-CTSV8005466790 Phan Khánh Linh 30/08/2013 8371620929 Việt Nam 01 Con 252 02/2013 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 6 09/2013 Cấp mã thành công

41 Lê Thị Nữ TTGD-CTSV8005468572 Lê Văn Hui 01/01/1929 8324642410 Việt Nam 021169005 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8324642410

42 Lê Thị Nữ TTGD-CTSV8005468572 Đỗ Thị Khuê 01/01/1936 8326823807 Việt Nam 021169003 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8326823807

43 Phạm Thị Lê Chi TTGD-CTSV8058879505 Phạm Nguyên Thắng 11/09/2012 8371620943 Việt Nam 01 Con 453 03/2012 Việt Nam 70315 Huyện Di Linh Thị trấn Di Linh03/2013 Cấp mã thành công

137 Bùi Thị Dương TTGD-CTSV8058879495 Nguyễn Hải Bình 22/03/2008 8371621993 Việt Nam 01 Con 36 01/2008 Việt Nam 11109 Huyện Thanh Liêm Xã Liêm Cần 12/2009 Cấp mã thành công

258 Huỳnh Văn Hiếu TTGD-CTSV0310232811 Huỳnh Lê Trà My 10/12/2010 8371623091 Việt Nam 01 Con 13 01/2011 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 08 05/2011 Cấp mã thành công

347 Nguyễn Hoài Nam TTGD-CTSV0309148273 Đặng Đức Minh 31/07/1993 8371624105 Việt Nam 025100077 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

348 Trần Văn Lý TTGD-CTSV8005466945 Trần Huỳnh Phương Thanh23/11/1994 8371624112 Việt Nam 025274653 01 Con 144/KS 01/94 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 1 01/2009 09/2014 Cấp mã thành công

349 Trần Văn Lý TTGD-CTSV8005466945 Trần Huỳnh Phương Uyên 03/09/1999 8371624137 Việt Nam 025853287 01 Con 13 02/99 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 1 01/2009 Cấp mã thành công

350 Hà Nhật Thanh TTGD-CTSV8005466751 Hà Thanh Phong 26/10/2005 8371624144 Việt Nam 01 Con 383 02 Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Phạm Ng01/2009 Cấp mã thành công

351 Phạm Minh Nghĩa TTGD-CTSV0309152713 Phạm Minh Cường 14/01/1997 8371624151 Việt Nam 025538448 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

352 Phạm Minh Nghĩa TTGD-CTSV0309152713 Phạm Xuân Mai 18/07/1992 8371624176 Việt Nam 025011322 01 Con 01/2009 09/2014 Cấp mã thành công

355 Hoàng Ngọc cảnh TTGD-CTSV8005466818 Hoàng Thơ 10/12/1998 8371624200 Việt Nam 025677536 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

356 Hoàng Ngọc cảnh TTGD-CTSV8005466818 Hoàng Minh 02/08/2001 8371624218 Việt Nam 01 Con 234.0000 02 Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Phạm Ng01/2009 Cấp mã thành công
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Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc 
không có MST, CMND và Hộ chiếu)

I. Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

STT
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